
 

Thông báo Chính sách giá bán và thuê pin xe ô tô điện VinFast Việt Nam 

Mã văn bản: 20240327_ThongbaoCSgiabanvathuepinotoVinFastVN 

Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast xin thông báo Chính sách giá bán và thuê pin xe ô tô điện VinFast tại Việt Nam đến Quý khách hàng. 

1. Thời gian áp dụng: Áp dụng từ ngày 27/03/2024. 

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng mua xe ô tô điện VinFast tại thị trường Việt Nam. 

3. Quy định chi tiết: 

Với giá niêm yết kèm sạc, bộ sạc tại nhà kèm theo từng dòng xe cụ thể như sau:  

• VF 5, VF 6, VF e34, VF 7 Base: Bộ sạc với công suất AC 7,4 kW.  

• VF 7 Plus, VF 8, VF 9: Bộ sạc với công suất AC 11 kW. 

I. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 5: 

Phiên bản Plus Plus Plus 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 468.000.000 VNĐ 468.000.000 VNĐ 548.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 479.000.000 VNĐ 479.000.000 VNĐ 559.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 1.600.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 15.000.000 VNĐ  

II. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 6: 

Phiên bản Base Base Base 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 675.000.000 VNĐ 675.000.000 VNĐ 765.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 686.000.000 VNĐ 686.000.000 VNĐ 776.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 1.800.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 25.000.000 VNĐ  

Phiên bản Plus Plus Plus 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 765.000.000 VNĐ 765.000.000 VNĐ 855.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 776.000.000 VNĐ 776.000.000 VNĐ 866.000.000 VNĐ 



Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 1.800.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 25.000.000 VNĐ  

III. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF e34: 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 710.000.000 VNĐ 710.000.000 VNĐ 830.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 721.000.000 VNĐ 721.000.000 VNĐ 841.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 2.100.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 30.000.000 VNĐ  

IV. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 7:    

Phiên bản Base Base Base 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 850.000.000 VNĐ 850.000.000 VNĐ 999.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 861.000.000 VNĐ 861.000.000 VNĐ 1.010.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 2.900.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 41.000.000 VNĐ  

Phiên bản Plus – Trần thép Plus – Trần thép Plus – Trần thép 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 999.000.000 VNĐ 999.000.000 VNĐ 1.199.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 1.011.000.000 VNĐ 1.011.000.000 VNĐ 1.211.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 2.900.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 41.000.000 VNĐ  

Phiên bản Plus – Trần kính Plus – Trần kính Plus – Trần kính 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) 1.024.000.000 VNĐ 1.024.000.000 VNĐ 1.224.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) 1.036.000.000 VNĐ 1.036.000.000 VNĐ 1.236.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 2.900.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 41.000.000 VNĐ  

V. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 8: 

Phiên bản Eco Eco Eco 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI 1.090.000.000 VNĐ 1.090.000.000 VNĐ 1.290.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.145.000.000 VNĐ 1.145.000.000 VNĐ 1.355.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.157.000.000 VNĐ 1.157.000.000 VNĐ 1.367.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 2.900.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ  



Phí cọc thuê pin 41.000.000 VNĐ  

Phiên bản Plus Plus Plus 

Hình thức Thuê pin < 3.000 km Thuê pin ≥ 3.000 km Mua pin 

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI 1.270.000.000 VNĐ 1.270.000.000 VNĐ 1.470.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.334.000.000 VNĐ 1.334.000.000 VNĐ 1.544.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.346.000.000 VNĐ 1.346.000.000 VNĐ 1.556.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 2.900.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 41.000.000 VNĐ  

VI. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN VF 9:    

Phiên bản Eco Eco Eco 

Hình thức Thuê pin < 3.500 km Thuê pin ≥ 3.500 km Mua pin 

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI 1.491.000.000 VNĐ 1.491.000.000 VNĐ 1.984.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.566.000.000 VNĐ 1.566.000.000 VNĐ 2.083.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.578.000.000 VNĐ 1.578.000.000 VNĐ 2.095.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 6.000.000 VNĐ 8.400.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 60.000.000 VNĐ  

Phiên bản Plus Plus Plus 

Hình thức Thuê pin < 3.500 km Thuê pin ≥ 3.500 km Mua pin 

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI 1.676.000.000 VNĐ 1.676.000.000 VNĐ 2.169.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.760.000.000 VNĐ 1.760.000.000 VNĐ 2.280.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.772.000.000 VNĐ 1.772.000.000 VNĐ 2.292.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 6.000.000 VNĐ 8.400.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 60.000.000 VNĐ  

Phiên bản Plus Plus Plus 

Hình thức Thuê pin < 3.500 km Thuê pin ≥ 3.500 km Mua pin 

Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI 1.708.230.000 VNĐ 1.708.230.000 VNĐ 2.201.230.000 VNĐ 

Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.792.000.000 VNĐ 1.792.000.000 VNĐ 2.312.000.000 VNĐ 

Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL 1.804.000.000 VNĐ 1.804.000.000 VNĐ 2.324.000.000 VNĐ 

Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) 6.000.000 VNĐ 8.400.000 VNĐ  

Phí cọc thuê pin 60.000.000 VNĐ  

* Ghi chú: Chính sách này thay thế cho các chính sách giá bán và thuê pin cho các dòng xe ô tô điện VinFast đã phát hành. 

Vui lòng liên hệ Showroom và Nhà Phân Phối để có thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 1900 23 23 89 


